
Biểu số 2

ĐVT: 1.000 đồng

TỔNG DỰ TOÁN THU - CHI NSNN 4.573.000     
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4.563.000

1

1.1

a

b

1.2

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Tiết kiệm 10% Ngân sách quản lý theo quy định

1.3

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ

1.4

a - Kinh phí thực hiện tự chủ

b - Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Kinh phí nghiệp vụ

2

2.1

a

b

Trong đó:

2.2

a Kinh phí thực hiện tự chủ

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

DỰ TOÁN CHI NSNN

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 

Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định

CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 

Dự toán được giao

- Kinh phí thực hiện tự chủ

Dự toán được 

giao

Chương: 435

Dự toán phân bổ đơn vị được rút KBNN kỳ này

Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm

CHI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Loại 340, khoản 341)

Dự toán được giao

- Kinh phí thực hiện tự chủ 

Chi từ nguồn thu phí được để lại

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Số phí, lệ phí nộp NSNN

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định

Số thu phí, lệ phí

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ

SỐ THU, CHI: LỆ PHÍ, PHÍ

Đơn vị: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTLT ngày        /01/2025 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)

Số 

TT
Nội dung



b Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Tiết kiệm 10% Ngân sách quản lý theo quy định

2.3

a Kinh phí thực hiện tự chủ

b Kinh phí không thực hiện tự chủ

2.4

a - Kinh phí thực hiện tự chủ

b - Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 4.563.000

3.1 4.563.000

a 2.506.000

b 2.057.000

3.2 239.000

a - Kinh phí thực hiện tự chủ 0

b - Kinh phí không thực hiện tự chủ 239.000

Tiết kiệm thêm bình quân 10% Ngân sách quản lý chi thường xuyên 239.000

3.3 4.324.000

a - Kinh phí thực hiện tự chủ 2.506.000

b - Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.818.000

3.4 4.324.000

a - Kinh phí thực hiện tự chủ 2.506.000

+ Lương và Kinh phí hoạt động 2.468.000

+
Tiết kiệm 10% Ngân sách quản lý chi thường xuyên để tạo nguồn 

CCHC
38.000

b - Kinh phí không thực hiện tự chủ 1.818.000

+ Kinh phí tiền điện bảo quản kho lưu trữ 234.000

+ Kinh phí chi mua nhiên liệu sử dụng Máy phát điện 46.000

+ Kinh phí khử trùng tài liệu lưu trữ 147.000

+ Kinh phí khảo sát, tra tìm, chứng thực tài liệu lưu trữ 135.000

+

Chi chỉnh lý nâng cấp Phông Sở Tài chính – Vật giá Bình Định 

giai đoạn (2000-2006) và Phông Thanh tra tỉnh Nghĩa Bình 

(1975-2002)

120.000

+
Kinh phí số hóa tài liệu lưu trữ theo Quyết định số 4340/QĐ-

UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh
362.000

+ Kinh phí công tác PCCC bảo vệ Kho lưu trữ 70.000

+
Kinh phí mua giấy gió, nước cất, vải xô phục vụ tu bổ, bồi nền 

tài liệu lưu trữ
36.000

+
Kinh phí bảo trì hệ thống Thang máy và máy lạnh kho lưu trữ 

chuyên dụng
49.000

+ Kinh phí vệ sinh Kho tài liệu 42.000

Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm

Dự toán phân bổ đơn vị được rút KBNN kỳ này

Dự toán đơn vị còn được sử dụng trong năm

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 

Dự toán ngân sách giữ lại theo quy định

CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ (Loại 280, khoản 332)

Dự toán được giao

Dự toán phân bổ đơn vị được rút KBNN kỳ này



+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa 577.000

332

1085165

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Mã số Kho bạc nhà nước nơi giao dịch
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